
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01246 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   Rovimix® AD3 1000/200 

Số lượng/ khối lượng : 75 bao/1.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : DSM Nutritional Products Ltd., Switzerland 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 065-2024 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 2831332472 ngày 26/12/2024 

Vận đơn số : ONEYRTME41889600 

Ngày sản xuất : 20/11/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày          tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01247 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® SE 4,5% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 40 bao/1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 065-2024 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 2831332474 ngày 26/12/2024 

Vận đơn số : ONEYRTME41889600 

Ngày sản xuất : 08/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày          tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01248 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® CO 5% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 40 bao/1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 065-2024 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 2831332474 ngày 26/12/2024 

Vận đơn số : ONEYRTME41889600 

Ngày sản xuất : 16/10/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01249 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® I 10% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 200 bao/5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 065-2024 ngày 10/12/2024 

Hóa đơn số : 2831332474 ngày 26/12/2024 

Vận đơn số : ONEYRTME41889600 

Ngày sản xuất : 20/11/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01250 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® SE 4,5% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 120 bao/3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 001-2025 ngày 07/01/2025 

Hóa đơn số : 2831333943 ngày 02/02/2025 

Vận đơn số : ONEYRTMF02356700 

Ngày sản xuất : 02/01/2025 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày          tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01251 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® CO 5% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 60 bao/1.500 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 001-2025 ngày 07/01/2025 

Hóa đơn số : 2831333944/2831333939 ngày 02/02/2025 

Vận đơn số : ONEYRTMF02356700 

Ngày sản xuất : 09-10/12/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01252 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   MICROGRAN® I 10% BMP 

Số lượng/ khối lượng : 400 bao/10.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DOX-AL ITALIA S.P.A., ITALY 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 001-2025 ngày 07/01/2025 

Hóa đơn số : 2831333943 ngày 02/02/2025 

Vận đơn số : ONEYRTMF02356700 

Ngày sản xuất : 02/12/2024; 08/01/2025 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01253 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   RONOZYME® WX 2000 (CT) 

Số lượng/ khối lượng : 25 bao/500 kg 

Hãng, nước sản xuất :   Novozymes A/S., Denmark 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 001-2025 ngày 07/01/2025 

Hóa đơn số : 2831333944 ngày 02/02/2025 

Vận đơn số : ONEYRTMF02356700 

Ngày sản xuất : 27/9/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01254 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm :   CRINA® Digest 

Số lượng/ khối lượng : 8 bao/200 kg 

Hãng, nước sản xuất :   SILA s.r.l., Italy 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : DNAP-DNPV/ 001-2025 ngày 07/01/2025 

Hóa đơn số : 2831333942 ngày 02/02/2025 

Vận đơn số : ONEYRTMF02356700 

Ngày sản xuất : 25/11/2024 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 9 VSIP II-A,  Đường số 14, KCN Việt Nam - 

Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày       tháng 3 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

  

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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